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WEEK 17- Grade 6 

UNIT 6: COMMUNITY SERVICES 

Period 50: Page 46+48 

I. VOCABULARY:    

         

No. Words Meanings 

 

1.  community (n) /kə'mju:niti/ cộng đồng, công chúng, xã hội 

2.  service (n) /'sə:vis/ Dịch vụ, sự phục vụ 

3.  community service (n) dịch vụ cộng đồng 

4.  police station (n) /pə'li:s'steiʃn/ Đồn cảnh sát, đồn công an 

5.  library (n) /'laibrəri/ Thư viện 

6.  hospital (n) /'hɔspitl/ Bệnh viện 

7.  train station (n) Nhà ga xe lửa 

8.  bus station (n) Trạm xe buýt 

9.  post office (n) /'poust,ɔfis/ Bưu điện 

10.  near (adj/adv) /niə/ Gấn, cạnh 

11.  next to (prep) Kế bên 

12.  opposite (adj/prep) /'ɔpəzit/ 

 

Đối diện 

13.  ...between ...and ... ở giữa ( 2 người hoặc 2 vật) 

14.  There is a/an/ one  + danh từ số ít = There’s 

...  

có 

15.  There are + two/ ...+ danh từ số nhiều có 

 

II. Remember 

Pronunciation (Cách phát âm) 

 

 

 

 

 

III. EXERCISES 
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Choose  the correct answer 

1. ____________ is a place where doctors and nurses work at this place. (hospital/ 

library/police station/ post office) 

2. _________ is a place that keeps books for people to read or borrow.(hospital/ 

library/police station/ post office) 

3. There _________ a post office near my house. ( am/ is/ are/ be) 

4. There _______ three bus stations from my house to the supermarket. ( am/ is/ are / be) 

5. The police station is next ________ her house. ( in/ on / at/ to) 




